Ngày soạn:7/9/2021
Ngµy d¹y:  8/9/2021
               Tiết 3:        CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI


A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
 1. Kiến thức:
- Nắm được nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân
3.Phẩm chất
-Yêu quý và tự hào về ngôn ngữ dân tộc.
- Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.
 
C/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  :
1. KHỞI ĐỘNG :          
  Phương châm hội thoại là một nội dung quan trọng trong giao tiếp. Có những phương châm hội thoại nào?Trong giao tiếp cần sử dụng ra sao? Tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu hai phương châm đầu tiên.
2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA  TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	 Hướng dẫn tìm hiểu phương châm về lượng (15p)
Cho hs đọc ví dụ ở SGK.
? Cho biết “Bơi” có nghĩa là gì ?
.
? Từ khái niệm đó theo em câu trả lời của Ba có đáp ứng  điều mà An muốn hỏi không ? 

? Theo em , An muốn hỏi về điều gì ?
? Vậy với câu hỏi ấy đáng ra Ba phải trả lời như thế nào ?

? Từ đây rút ra bài học gì về nội dung giao tiếp ?

- Gọi hs đọc ví dụ “ Lợn cưới áo mới ”
?Vì sao truyện lại gây cười ? Hãy chỉ ra các chi tiết  gây cười ?
 
 ?Vậy cần nói như thế nào để người nghe đủ hiểu điều cần hỏi và trả lời ?

? Khi giao tiếp cần tuân thủ  yêu cầu gì?
? Như thế nào là tuân thủ phương châm về lượng ?
- GV cho hs đặt tình huống vi phạm phương châm về lượng 
-Gv nhận xét.
 Hướng dẫn tìm hiểu phương châm về chất.(10p)
- GV gọi Hs đọc văn bản “ Quả bí khổng lồ ”.
? Những thông tin trong văn bản có thật không ?
? Truyện phê phán điều gì ?


? Khi không biết vì sao bạn mình nghỉ học thì em có trả lời thầy cô bạn ấy đi chơi không ?

? Vậy trong giao tiếp cần tránh điều gì ?

- GV gọi Hs đọc ghi nhớ.

Hoạt động 3 : Hướng dẫn luyện tập(10p).
? Yêu cầu của bài tập 1 là gì ?

-GV cho cả lớp làm trong 5p . Sau đó gọi 1 em lên bảng làm, chấm điểm.

- GV yêu cầu hs làm vào vở. Sau 5p gọi hs đứng tại chổ trả lời.


? Các cách nói trên có vi phạm phương châm hội thoại không ? Đó là phương châm nào ?




- GV gọi Hs đọc bt3.

?  Phương châm nào không được tuân thủ ? Hãy chỉ ra chỗ vi phạm ?


	



Hs: Bơi là hoạt  động di chuyển dưới nước.


Hs: Câu trả lời của Ba chưa đáp ứng yêu cầu của An


Hs : Địa điểm.

Hs: Một địa điểm cụ thể nào đó.


Hs: Cần nói đúng nội dung, yêu cầu giao tiếp

- Hs : - Con  lợn cưới của tôi.
      - Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này…


- Hs : Bỏ đi những nội dung không cần thiết.


Hs: Nói đủ, không thừa không thiếu
- Hs: Dựa vào ghi nhớ 










- Hs : Không có thật 

Hs : Phê phán tính nói khoác

Hs : Không.











-Hs : Xác định phương châm về lượng













-Hs : Vi phạm phương châm về chất





- Hs : Thừa câu hỏi cuối truyện

	I. PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG 
1. Bài tập 1:
- An: Cậu học bơi ở đâu vậy ? 
- Ba: Dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu.
           

→ Câu trả lời của Ba chưa đáp ứng yêu cầu của An (địa điểm).







→ Cần nói đúng nội dung yêu cầu giao tiếp.


2. Bài tập  2:
- Truyện gây cười vì các nhân vật nói thừa nội dung
+ Khoe lợn cưới khi tìm lợn.
+Khoe áo mới khi trả lời.


 

→Không nên nói nhiều hơn những gì cần nói

 *.Ghi nhớ: (SGK)


II/ PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT

1. Bài tập  : (SGK)


2. Nhận xét:
- Phê phán những người nói sai sự thật, nói khoác     






           Không nên nói những điều không đúng sự thật, không có bằng chứng xác thực .
 *. Ghi nhớ: (SGK)
III/ LUYỆN TẬP
1.BT1: Phương châm về lượng
a.Thừa cụm từ “nuôi ở nhà” vì gia súc vốn dĩ là vật nuôi ở nhà.
b. Thừa cụm từ“2 cánh” vì bản chất con chim luôn có 2 cánh.

2.BT2:
 a.Nói có sách mach có chứng
 b.Nói dối
 c. Nói mò                                                             d.Nói nhăng nói cuội 
 e. Nói trạng 
  →   Vi phạm phương châm về chất



3. BT3:
Thừa câu “Rồi có nuôi được không”
 →   Vi phạm phương châm về lượng




4.VẬN DỤNG SÁNG TẠO 
               ? Trong văn học , nhiều khi người ta cố tình vi phạm các phương châm hội thoại để gây cười. Lấy ví dụ? 
             - HS: Truyện “Mất rồi, cháy”, “Con rắn vuông”.                    
5.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .
· Học thuộc ghi nhớ.
· Làm các bài tập còn lại.
· Đặt các đoạn hội thoại vi phạm 2 phương châm trên.
· Soạn “ Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản ”.
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